
DANH SÁCH THÍ SINH BẢO LƯU KẾT QUẢ SÁT HẠCH FE 04-2010

STT SBD Họ và Tên Giới tính Ngày sinh Điểm sáng Điểm chiều

1 FE01-0032 Kỳ Thái Sơn Nam 10/01/1986 635 580

2 FE01-0075 Tô Hoàng Long Nam 17/06/1988 605 485

3 FE01-0090 Phạm Thị Như Trang Nữ 07/09/1988 600 520

4 FE01-0095 Trần Bình Trọng Nam 03/01/1988 600 525

5 FE01-0104 Trần Anh Tuấn Nam 23/09/1987 600 525

6 FE01-0138 Đặng Quang Hưng Nam 07/08/1983 625 530

7 FE01-0141 Nguyễn Mạnh Linh Nam 05/09/1988 600 545

8 FE01-0188 Nguyễn Tiến Thanh Nam 24/07/1988 600 570

9 FE01-0195 Phạm Đức Duy Nam 28/12/1988 615 580

10 FE01-0264 Đỗ Thị Toan Nữ 18/06/1987 615 550

11 FE01-0276 Vũ Tiến Công Nam 12/10/1988 615 585

12 FE01-0286 Nguyễn Viết Tùng Nam 22/10/1988 635 565

13 FE01-0300 Nguyễn Trần Thao Nam 01/04/1987 615 505

14 FE01-0302 Nguyễn Thanh Quyên Nữ 07/10/1984 615 570

15 FE01-0304 Vũ Tuyên Hoàng Nam 15/02/1987 605 570

16 FE01-0318 Lê Thanh Hải Nam 12/09/1986 625 585

17 FE01-0333 Hoàng Trọng Cừ Nam 30/06/1988 605 590

18 FE01-0337 Nguyễn Ngọc Huy Nam 10/06/1983 605 480

19 FE02-0003 Lê Phước Bình Nam 18/11/1977 600 585

20 FE04-0013 Nguyễn Minh Trí Nam 08/03/1989 600 590

21 FE04-0043 Lê Ngọc Tường Vi Nữ 22/01/1985 605 560

22 FE04-0077 Bui Thi Ngoc Anh Nữ 15/04/1986 605 505

23 FE04-0079 Nguyen Hoang Nam Nam 19/12/1990 625 560

24 FE04-0089 Lâm Cẩm Hoa Nam 12/09/1984 625 580


